Book      sách 

Pencil    bút chì

Computers   máy điện toán

Crayons   phấn vẽ màu 
Paper     giấy

Table     cái bān

Chair      cái ghế
Sink       cái chậu rửa bát,chán
Blocks   cái ô vuông đồ chơi
Puzzles  trò chơi đố
Scissors  thường) cái kéo
Refrigerator tủ ướp lạnh
Stove  cái lò 

play dough  bột nhào đồ chơi 

Mirror gương
Window cửa sổ
Door cửa chính
Wall bức tường
Doll house nhà đồ chơi 

Doll  con búp bê 
Telephone điện thoại

Toy   đồ chơi
Soap  xà phòng
hand washing rửa tay 
First Aid Kit  cái để ban vết thương
Exit  lối ra
Hot    nóng

Cold  lạnh lẽo
Breakfast  bữa ăn sáng,
Lunch  bữa ăn trưa
Outside  bên ngoài
Groups   nhóm

Study Group nhóm học
Story   câu chuyện
Short Story truyện ngắn
Free choice tự do lựa chọn
Hello everybody chào tất cả mọi người
Hello to girl chào con gái  

Hello to boy   chào con trái
Please  làm ơn

Thank you lời cảm ơn

Thank you (to girl) cảm ơn con gái  

Thank you (to boy) cảm ơn con trái

No  không

Yes vâng,dạ
Yes (correct) phải

OK được

Is that ok? có được không
My name is… tên tôi là…

What is your name?,,, tên con gái  ̣là gì (for girl)

                                      tên con trái ̣là gì (for boy)

Shapes       hình dạng,
Square        hình vuông
Triangle       hình tam giác
Circle          hình tròn
Rectangle  hình chữ nhật

Colors  như
Red        màu đỏ
Blue       màu xanh
Green    màu xanh lá cây
Brown    màu nâu
Orange màu cam
Black     màu đen
White     màu trắng
Purple    màu tím
Yellow   màu vàng
Numbers  số
1   một
2   hai
3   ba
4   bốn
5   năm
6   sáu
7   bảy
8   tám
9   chín
10 mười
